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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về đột phát phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 6 tháng cuối năm 2025 

----- 

 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 47-QĐ/TU, ngày 01/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số tỉnh Lào Cai (Ban chỉ đạo); 

Căn cứ Quy chế số 08-QC/BCĐ, ngày 19/7/2025 của Ban Chỉ đạo về quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 08-TB/BCĐ ngày 21/7/2025 của Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Lào Cai 

tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 6 tháng cuối năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã 

được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận tại Thông báo Kết 

luận số 08-TB/BCĐ ngày 21/7/2025 của Ban Chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong 

6 tháng cuối năm. 

2. Yêu cầu 

Các nhiệm vụ phải được phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì, 

phối hợp. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và có sản phẩm đầu ra rõ ràng. Người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 
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II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Các nhiệm vụ trọng tâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 6 tháng cuối năm của tỉnh Lào Cai (Chi tiết 

các nhiệm vụ được trình bày trong Phụ lục kèm theo). 

2. Các nhiệm vụ theo chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương tại các Kế hoạch, 

Thông báo Kết luận chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 

21/7/2025 của Ban Chỉ đạo.  

III. GIẢI PHÁP 

Để đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, 

khắc phục triệt để các khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm 

giải pháp sau: 

1. Giải pháp về Lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát, thực thi 

1.1. Tăng cường vai trò giám sát, đôn đốc của các Tổ công tác: 

Nội dung: Phát huy tối đa vai trò của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo và Tổ công 

tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. Các tổ 

công tác phải thực hiện giám sát liên tục, báo cáo hằng ngày và đề xuất các biện 

pháp xử lý ngay đối với các đơn vị, địa phương chậm trễ, đặc biệt trong việc thực 

hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 02 và báo cáo trên Hệ thống nq57.vn. 

Trách nhiệm: Tổ trưởng Tổ Giúp việc, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành. 

1.2. Cá thể hóa và đề cao trách nhiệm người đứng đầu: 

Nội dung: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này, đặc biệt là 

kết quả “xanh hóa” các chỉ số trên Hệ thống giám sát của Trung ương, là một 

trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ năm 2025 của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công 

khai danh sách các đơn vị làm tốt để biểu dương và các đơn vị yếu kém, chậm trễ 

để phê bình trên các phương tiện thông tin của tỉnh. 

Trách nhiệm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cơ chế 

đánh giá; người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện. 

1.3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương báo cáo: 

Nội dung: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hằng ngày (trước 14h00) 

đối với các nhiệm vụ của Kế hoạch 02 và báo cáo định kỳ đối với các nhiệm vụ 

khác. Các báo cáo phải phản ánh trung thực, thực chất, chuyển hướng đánh giá từ 

“hoàn thành nhiệm vụ trên giấy” sang đo lường bằng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và 

mức độ hài lòng của người dân. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có cơ chế nhắc 

nhở, phê bình công khai đối với những đơn vị không đảm bảo tiến độ. 
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Trách nhiệm: Văn phòng Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực) chủ trì đôn đốc; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về nội dung và thời 

hạn báo cáo. 

2. Giải pháp về thể chế, chính sách và nguồn lực 

2.1. Xây dựng và ban hành các chính sách mang tính đột phá: 

Nội dung: Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ và các cơ quan liên quan thành lập ngay Tổ công tác liên ngành để 

nghiên cứu, xây dựng dự thảo các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá đã được nêu 

trong Kết luận 08-TB/BCĐ, bao gồm: (1) Quỹ đầu tư mạo hiểm cho Đổi mới sáng 

tạo; (2) Cơ chế “Khoán chi theo sản phẩm đầu ra cuối cùng” đối với nhiệm vụ 

KHCN, và khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox). 

Trách nhiệm: Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo; Sở Tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ chủ trì tham mưu. 

Thời gian: Hoàn thành trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trước 

ngày 31/12/2025. 

2.2. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các dự án nền tảng: 

Nội dung: Tập trung nguồn lực đầu tư công để khởi công các dự án khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt ưu tiên các dự án có 

tính nền tảng, lan tỏa cao như: (1) Dự án đầu tư Không gian nghiên cứu khoa học, 

đổi mới sáng tạo; (2) Dự án Nâng cấp hệ thống Trung tâm dữ liệu (DC) tỉnh. 

Trách nhiệm: Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo; Sở Tài chính chịu trách nhiệm 

tham mưu cân đối, bố trí vốn. 

2.3. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác Công - Tư (PPP): 

Nội dung: Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính tổ chức “Diễn đàn Hợp tác Công - Tư trong Chuyển đổi số và Đổi mới sáng 

tạo” trong Quý IV/2025. Diễn đàn là nơi công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu 

tư, kết nối các doanh nghiệp công nghệ với các bài toán lớn của tỉnh, thúc đẩy các 

mô hình đầu tư PPP. 

Trách nhiệm: Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo; Sở Khoa học và Công nghệ chủ 

trì, Sở Tài chính phối hợp tham mưu. 

3. Giải pháp về hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số 

3.1. Giải quyết dứt điểm các “vùng lõm sóng”: 

Nội dung: Đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách. Giao Sở Khoa học và Công 

nghệ làm việc trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT, 
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MobiFone…) để xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình cụ thể để xóa toàn bộ thôn 

sóng yếu và thôn chưa có cáp quang, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Trung ương giao. 

Trách nhiệm: Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo; Sở Khoa học và Công nghệ chủ 

trì; các doanh nghiệp viễn thông phối hợp thực hiện. 

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/10/2025. 

3.2. Tăng tốc triển khai các dự án Trợ lý ảo AI: 

Nội dung: Thành lập các Tổ công tác đặc biệt cho 02 dự án: (1) “Trợ lý ảo AI 

phục vụ lãnh đạo tỉnh” và (2) “Trợ lý ảo hành chính công”. Huy động các chuyên 

gia giỏi nhất, áp dụng cơ chế đặc thù, cấp bách để đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

Trách nhiệm: Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì dự án (1); Đảng ủy UBND tỉnh 

chủ trì dự án (2). 

Thời gian: Có sản phẩm dùng thử dự án (1) trước ngày 01/9/2025; Hoàn 

thành dự án (2) trước ngày 31/12/2025. 

4. Giải pháp về Phát triển nguồn nhân lực và lan tỏa xã hội 

4.1. Triển khai ngay và hiệu quả Nghị định 179/2025/NĐ-CP: 

Nội dung: Đây là giải pháp cấp bách, có tính “giữ chân” và động viên đội ngũ 

nòng cốt. Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải khẩn trương hoàn tất việc rà soát, 

lập danh sách, đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách kịp 

thời từ ngày 15/8/2025. 

Trách nhiệm: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Công an tỉnh. 

Thời gian: Hoàn thành rà soát trước 10/8/2025. 

4.2. Nâng cao chất lượng, thực chất Phong trào “Bình dân học vụ số”: 

Nội dung: Không chỉ dừng lại ở việc phát động, mà phải đi vào chiều sâu. 

Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và 

Công nghệ, MTTQ và các đoàn thể xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn song ngữ cho 

các dân tộc thiểu số; tổ chức các cuộc thi, sân chơi về kỹ năng số; nhân rộng các 

mô hình hiệu quả như “Tổ Công nghệ số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà”, 

“Người bản số”... 

Trách nhiệm: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phối hợp. 

4.3. Gắn kết Doanh nghiệp - Viện, trường - Nhà nước: 

Nội dung: Để giải quyết bài toán thiếu doanh nghiệp KHCN, giao Sở Khoa 

học và Công nghệ chủ trì, thiết lập Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo mở. Nền tảng 

này sẽ công bố các “bài toán” của tỉnh và doanh nghiệp, kết nối với các viện, trường 
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(như Đại học Thái Nguyên, Học viện Bưu chính Viễn thông...) để cùng nghiên cứu, 

tìm lời giải, thương mại hóa sản phẩm. 

Trách nhiệm: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, 

chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn 

thành nhiệm vụ đúng thời hạn và chất lượng. 

2. Giao Văn phòng Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) và Tổ Giúp 

việc Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thông qua 

Hệ thống báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo hàng tuần (trước 10h ngày Thứ 6). 

3. Các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện  ngay các nhiệm 

vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh, 

- Đảng ủy UBND tỉnh, 

- Đảng ủy các xã, phường, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Chuyên viên tổng hợp, VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Giang 



 

PHỤ LỤC 

Danh mục nhiệm vụ trọng tâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo  

và chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:           -KH/BCĐ ngày      /8/2025 của Ban Chỉ đạo) 

----- 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM/KẾT 

QUẢ 

 A. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1 

Hoàn thiện, ban hành các văn bản 

nền tảng của Ban Chỉ đạo (Quy chế 

hoạt động, phân công nhiệm vụ, 

Quyết định thành lập Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo, Kế hoạch Bình dân 

học vụ số) 

Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo 

(Văn phòng Tỉnh 

ủy) 

Các ban Đảng, 

sở, ngành liên 

quan 

Trước 25/7/2025 

(Đã hoàn thành) 

Các văn bản được 

ban hành 

2 
Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã về 

KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06 

Đảng ủy các xã, 

phường 
 

Trước ngày 

15/8/2025 

Quyết định thành 

lập Ban chỉ đạo của 

99/99 xã, phường 

3 
Kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng 

đồng cấp thôn, tổ dân phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

MTTQ và các tổ 

chức chính trị - 

xã hội, các địa 

phương 

Trước ngày 

15/8/2025 

Báo cáo kết quả 

kiện toàn trên toàn 

tỉnh 

 B. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN LỰC 

4 

Tham mưu ban hành các cơ chế, 

chính sách đặc thù của tỉnh: (1) 

Chính sách đột phá về Tài chính và 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND 

tỉnh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở 

Trước ngày 

31/12/2025 

Các dự thảo Nghị 

quyết, Quyết định 

trình Ban Thường 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM/KẾT 

QUẢ 

Đầu tư (Quỹ đầu tư mạo hiểm cho 

Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, 

Quy định về cơ chế “Khoán chi theo 

sản phẩm đầu ra cuối cùng” đối với 

các nhiệm vụ KHCN…). (2) Chính 

sách đột phá về thu hút, trọng dụng 

nhân tài và Phát triển nguồn nhân 

lực (Nghị quyết về chính sách “Trải 

thảm đỏ” thu hút chuyên gia, nhà 

khoa học đầu ngành, Quy định về 

mô hình “Tổng công trình sư” cho 

các nhiệm vụ trọng điểm). (3) Chính 

sách đột phá về mua sắm công và 

thương mại hóa sản phẩm (Quy định 

về “Ưu tiên mua sắm sản phẩm đổi 

mới sáng tạo sản xuất tại tỉnh”, Quy 

định về “Sandbox - Khung pháp lý 

thử nghiệm có kiểm soát”) 

Tài chính, Sở Tư 

pháp 

vụ Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh 

5 

Rà soát, lập danh sách cán bộ hưởng 

hỗ trợ theo Nghị định 

179/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

Sở Nội vụ 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Sở 

Khoa học và 

Công nghệ, 

Công an tỉnh 

Trước 10/8/2025 

Danh sách cán bộ 

chuyên trách đủ 

điều kiện theo quy 

định. 



3 
 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM/KẾT 

QUẢ 

6 
Thành lập Hội đồng tư vấn về 

KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND 

tỉnh 

Sở Nội vụ, Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

Trước ngày 

15/8/2025 

Quyết định và Quy 

chế hoạt động của 

Hội đồng. 

7 

Xây dựng dự toán kinh phí triển 

khai các hoạt động khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh, đưa vào kế 

hoạch đầu tư công theo quy định. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND 

tỉnh 

Sở Tài chính, Sở 

Khoa học và 

Công nghệ, các 

sở, ngành, địa 

phương liên 

quan 

Trong tháng 

8/2025 

Dự toán được phê 

duyệt. 

 C. CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ 

8 

Xây dựng kế hoạch và triển khai xóa 

các “vùng lõm sóng” trên địa bàn 

tỉnh. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo Sở 

Khoa học và Công 

nghệ 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông 

Trước 

30/10/2025 

Kế hoạch được phê 

duyệt và báo cáo 

kết quả triển khai. 

9 

Triển khai phong trào “Bình dân 

học vụ số” theo Kế hoạch 09-

KH/BCĐ ngày 22/7/2025 của Ban 

Chỉ đạo, gắn kết chặt chẽ với việc 

triển khai mô hình “Tuyên vận”, 

mô hình “Hạnh phúc” trên toàn 

tỉnh. 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

MTTQ, các tổ 

chức chính trị - 

xã hội, Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Thường xuyên 

Báo cáo kết quả 

định kỳ hằng tháng 

trước ngày 20. 

10 
Xây dựng, phê duyệt các quy trình 

thủ tục hành chính nội bộ của các cơ 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương 

 
Trước ngày 

31/8/2025 

Các quy trình được 

phê duyệt và báo 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM/KẾT 

QUẢ 

quan, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, 

đáp ứng yêu cầu phát triển. 

cáo kết quả triển 

khai thực hiện. 

11 
Triển khai Trợ lý ảo AI phục vụ lãnh 

đạo tỉnh. 
Văn phòng Tỉnh ủy  

Trước ngày 

01/9/2025 
Sản phẩm dùng thử 

12 
Triển khai Trợ lý ảo hành chính 

công. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 
 

Trước ngày 

31/12/2025 

Các văn bản, kế 

hoạch triển khai; 

sản phẩm công 

nghệ; báo cáo kết 

quả triển khai. 

13 
Xây dựng kho dữ liệu của tỉnh (thuê 

dịch vụ) 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND 

tỉnh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trước ngày 

31/12/2025 

Các văn bản triển 

khai, báo cáo kết 

quả thực hiện. 

14 

Quyết liệt nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến, tỷ lệ số hóa, đảm bảo hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính vận hành hiệu quả (tỷ lệ 

hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh trung bình 

>=80%); tăng cường các giải pháp 

đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo 

vệ dữ liệu cá nhân. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND 

tỉnh, các sở, ngành, 

địa phương 

 
Trước ngày 

31/12/2025 

Kết quả tỷ lệ hồ sơ 

nộp trực tuyến trên 

Hệ thống; báo cáo 

kết quả triển khai 

định kỳ hằng 

ngày/hằng tháng. 

15 

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của 

tỉnh 

Công an tỉnh 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Thường xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện định kỳ 

hàng tháng hoặc 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM/KẾT 

QUẢ 

đột xuất theo yêu 

cầu 

 D. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC NGÀNH TRỌNG ĐIỂM 

16 

Y tế:  Triển khai mô hình trạm y tế 

số tại một số xã, phường đủ điều 

kiện; đẩy mạnh kết nối cơ sở y tế 

tuyến xã với tuyến tỉnh; triển khai 

hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh 

viện đảm bảo lộ trình theo chỉ đạo 

của Chính phủ… 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo Sở Y tế 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
31/08/2026 

Các văn bản triển 

khai, mô hình/sản 

phẩm hoạt động 

thực tế. 

17 

Giáo dục và Đào tạo: triển khai 

trường học số và triển khai nền tảng 

quản lý chung cho học sinh, học bạ 

điện tử và học liệu số… 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
31/08/2026 

Các văn bản triển 

khai, mô hình/sản 

phẩm hoạt động 

thực tế. 

18 

Nông nghiệp - Môi trường: Xây 

dựng nông thôn số và hợp tác xã số, 

ứng dụng công nghệ cao (IoT, AI, 

GIS) để giám sát môi trường, cảnh 

báo thiên tai và quản lý nông 

nghiệp. Đặc biệt, tập trung vào việc 

giám sát, cảnh báo thiên tai và số 

hóa dữ liệu đất đai… 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
31/08/2026 

Các văn bản triển 

khai, mô hình/sản 

phẩm hoạt động 

thực tế. 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM/KẾT 

QUẢ 

19 

Xây dựng cửa khẩu thông minh 

tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II 

Kim Thành ( vận hành thí điểm) 

Đảng ủy UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND 

tỉnh 

Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh 

Trong tháng 

9/2025 

Tờ trình Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt 

 E. CÔNG TÁC BÁO CÁO VÀ GIÁM SÁT 

20 
Thể chế hóa chi tiết các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị 

Đảng ủy UBND 

tỉnh, các cơ quan 

được giao chủ trì 

 
Trước ngày 

15/8/2025 

Văn bản giao chỉ 

tiêu, nhiệm vụ chi 

tiết 

21 

Duy trì chế độ báo cáo hằng ngày, 

hằng tháng về Kế hoạch 02-

KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo 

Trung ương 

Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương 
 

Hằng ngày/hằng 

tháng 

Báo cáo trên Hệ 

thống giám sát gửi 

về Cơ quan 

Thường trực Ban 

chỉ đạo Trung 

ương 

22 
Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm 

tra giám sát thực hiện NQ 57 

Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy 
 

Trước ngày 

31/12/2025 

Kế hoạch kiểm tra 

và báo cáo kết quả 

kiểm tra giám sát 

các đơn vị theo kế 

hoạch. 
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